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TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  HUYỆN ĐỨC HÒA                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    TỈNH LONG AN                                  

                                                

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông   u  n    c   n  Du  

Các Hội thẩm nhân dân:  

- Ôn    u  n Văn G ên; 

- Ôn  Đào Văn Hùn ; 

Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh T - T ư ký Tòa án n ân dân  u ện Đức 

Hòa, tỉn   on  An; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham gia 

phiên tòa: Ông Huỳn  Văn Mẫn -   ểm sát v ên; 

Trong ngày 20 t án  6 năm 2018, tạ  Trụ sở Tòa án nhân dân  u ện Đức Hòa, 

tỉn   on  An xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 54/2018/HSST ngày 17 tháng 5 

năm 2018 t eo Qu ết địn  đưa vụ án ra xét xử số 53/2018/QĐXXST-HS ngày 23 

tháng 5 năm 2018 đố  vớ :  

- Bị cáo: Phí Hoàng T, sinh năm 1988.  

 ơ  đăn  ký H TT: ấp X, xã H,  u ện Đ, tỉn   on  An; C ỗ ở   ện na : ấp X, 

xã H,  u ện Đ, tỉn   on  An;    ề n   ệp: Lái xe; Trìn  độ  ọc vấn: 9/12; Dân tộc: 

  n ; Tôn   áo:   ôn ; Quốc tịc : V ệt  am; Con ông P í Văn S, s n  năm 1952 

(sốn ) và bà Đoàn T ị u, s n  năm 1955 (sốn ); Vợ:  ê T ị   , s n  năm 1988; Con: 

có 01 con s n  năm 2013; T ền án:   ôn ; T ền sự:   ôn . Bị cáo bị tạm   ữ, tạm 

giam từ ngày 10/3/2018 đến n à  24/4/2018 được áp dụn  b ện p áp n ăn c ặn c o 

  a đìn  bão lãn , bị cáo tạ  n oạ  có mặt. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh  ư Quốc T, s n  năm 1990. (V n  mặt) 

Đị c ỉ: số 47/8 đườn  số 8, p ườn  B, quận T, t àn  p ố Hồ C í M n . 

2. C ị Bù  T ị   ọc H, s n  năm 1983. (V n  mặt) 

Đị c ỉ: số 12/4, k u p ố 1, p ườn  P, quận B, thàn  p ố Hồ C í M n . 

- Người làm chứng: 

   Bản án số: 61/2018/HSST 

   Ngày: 20-6-2018 
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1. An  P ạm Hoà   , s n  năm: 1995. (V n  mặt) 

2. An  Võ Trườn  S, s n  năm: 1995. (V n  mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tà  l ệu có tron   ồ sơ vụ án và d  n b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dun  vụ án 

được tóm t t n ư sau: 

N à  02 t án  3 năm 2018, P í Hoàn  T t uê xe ô tô con   ệu   a, b ển số 51F-

070.25 từ Công ty TNHH TM và DL Tuấn Án  do ông  ư Quốc T làm   ám đốc đạ  

d ện vớ    á 800.000đồn /n à  để tự lá  đưa k ác  qua Cas no đán  bạc. Đến k oản  

15   ờ n à  03/3/2018, T đ ều k  ển xe ô tô b ển số 51F-070.25 đến cửa k ẩu T o 

Mo t uộc xã Mỹ Quý Tâ ,  u ện Đức Huệ, tỉn   on  An, T  ử  xe tạ  bã    ữ xe Sáu 

  ọc để đ  qua Cas no ở Campuc  a đán  bạc. Đến k oản  0   ờ 30 p út n à  

04/3/2017, T t am   a đán  bạc t ua  ết t ền, lúc nà  có một n ườ  t an  n ên tên 

  ả  k ôn  rõ n ân t ân kêu T vận c u ển t uốc lá n oạ  n ập lậu t uê c o   ả  từ 

 u ện Đức Huệ về k u vực xã H,  u ện Đ, tỉn   on  An t êu t ụ,   ả  trả t ền côn  

cho T số t ền 1.000.000đồn , T đồn  ý và c ỉ c ỗ  ử  xe, nó  b ển số xe và đưa c ìa 

k óa c o   ả  tự c ất t uốc lá n oạ  lên xe.   oản  02   ờ cùn  n à , T qua  lạ  

c ỗ đậu xe t ì t ấ  t uốc lá n oạ  đã được   ả  c ất sẵn trên xe ở băn    ế sau có 04 

đa  t uốc (mỗ  đa  có 60 câ ), một số câ  t uốc lá n oạ    ệu Jet để dướ  sàn xe ở 

băn    ế sau và   ế trước bên p ả  và ở cốp sau của xe (T k ôn  rõ số lượn  là bao 

n  êu câ ).   ả  nó  vớ  T tìm c ỗ n  ỉ một lúc mớ  đ , nên T nằm võn  n  ỉ đến 

k oản  04   ờ cùn  n à ,   ả  lên n ồ  ở   ế trước bên p ả  và kêu T đ ều k  ển xe 

ô tô b ển số 51F-070.25 về  u ện Đ, khi T đ ều k  ển xe đ  đến tỉn  lộ 822 t uộc ấp 

Hòa Bìn  1, xã H ệp Hòa,  u ện Đức Hòa, tỉn   on  An t ì bị lực lượn  Côn  an 

 u ện Đức Hòa, tỉn   on  An, k ểm tra p át   ện b t quả tan  tạm   ữ n ườ  và tang 

vật để đ ều tra xử lý. R ên    ả  đã c ạ  t oát.  

Tan  vật t u   ữ quả tan   ồm có: 01 xe ô tô màu tr n , n ãn   ệu  ia  3, b ển 

số 51F-070.25; 01   ấ  c ứn  n ận đăn  ký xe; 01   ấ  c ứn  n ận k ểm địn  của 

xe; T uốc lá n oạ  n ập lậu   ệu Jet tổn  số 5.400 bao ( ó ); Một   ấ  p ép lá  xe 

 ạn  C,  ọ tên P í Hoàn  T. 

Tạ  bản cáo trạn  số 56/CT-V SĐH n à  14/5/2018 của V ện k ểm sát n ân 

dân  u ện Đức Hòa, tỉn   on  An tru  tố bị cáo Phí Hoàng T về tộ  “Vận chuyển 

hàng cấm” tạ  đ ểm b k oản 3 Đ ều 191 BLHS năm 2015. 

  Tạ  p  ên toà,   ểm sát v ên sau k   xem xét tín  c ất và mức độ n u    ểm xã 

 ộ  của  àn  v  v  p ạm p áp luật mà bị cáo Phí Hoàng T  â  ra; đồn  t ờ  căn cứ 

vào các tìn  t ết tăn  nặn ,   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự đã đề n  ị HĐXX:  

Tuyên bố bị cáo Phí Hoàng T p ạm tộ  “Vận chuyển hàng cấm”. 

Căn cứ đ ểm b k oản 3 Đ ều 191; đ ểm s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51, Đ ều 38 

B HS năm 2015. Xử p ạt bị cáo Phí Hoàng T từ 05 đến 06 năm tù. 
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Về trác  n  ệm dân sự: Bà Bù  T ị   ọc H là c ủ sở  ữu  ợp p áp xe ô tô b ển 

số 51F-070.25 cho Côn  t  T HH TM và D  Tuấn Án  thuê. Bà H sau k   n ận lạ  

xe k ôn  có  êu cầu  ì về trác  n  ệm dân sự nên k ôn  đề cập xử lý. 

Về tan  vật: Áp dụn  k oản 2 Đ ều 106 B TTHS năm 2015; 

- Đố  vớ  5.400 bao ( ó ) là tan  vật của vụ án nên đề n  ị tịc  t u t êu  ủ . 

- Đố  vớ  xe ô tô b ển số 51F-070.25 là p ươn  t ện dùn  p ạm tộ  n ưn  đâ  là 

tà  sản  ợp p áp của bà Bù  T ị   ọc H cơ quan c ức năn  đã trả nên k ôn  đề cập 

  ả  qu ết. 

- Đố  vớ  01   ấ  c ứn  n ận đăn  ký xe; 01   ấ  c ứn  n ận k ểm địn  của xe; 

01   ấ  p ép lá  xe  ạn  C của P í Hoàn  T k ôn  l ên quan đến vụ án nên cơ quan 

c ức năn  đã trả lạ  c o T nên k ôn  đề cập   ả  qu ết. 

Căn cứ vào các c ứn  cứ và tà  l ệu đã được t ẩm tra tạ  p  ên tòa; căn cứ vào 

kết quả tran  luận tạ  p  ên tòa trên cơ sở xem xét đầ  đủ, toàn d ện c ứn  cứ, ý k ến 

của   ểm sát v ên, bị cáo và n ữn  n ườ  t am   a tố tụn  k ác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ vào các tà  l ệu tron   ồ sơ vụ án đã được tran  

tụn  tạ  p  ên tòa, Hộ  đồn  xét xử n ận địn  n ư sau: 

[1]. Đánh giá về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan đ ều tra Côn  an  u ện 

Đức Hòa và Đ ều tra v ên, V ện k ểm sát n ân dân  u ện Đức Hòa và   ểm sát v ên 

tron  quá trìn  đ ều tra, tru  tố đã t ực   ện đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục, 

các c ứn  cứ đã t u t ập là có căn cứ, đún  qu  địn  của Bộ luật tố tụn   ìn  sự. Tạ  

p  ên tòa, bị cáo, n ườ  t am   a tố tụn  k ác k ôn  có ý k ến  oặc k  ếu nạ  về 

 àn  v , qu ết địn  của Cơ quan t ến  àn  tố tụn , n ườ  t ến  àn  tố tụn . Do đó, 

các  àn  v , qu ết địn  tố tụn  của Cơ quan t ến  àn  tố tụn , n ườ  t ến  àn  tố 

tụn  đã t ực   ện đều  ợp p áp.  

[2].Đánh giá của Hội đồng xét xử: 

[2.1]. Hàn  v  k ác  quan của bị cáo Phí Hoàng T đã t ực   ện: 

Tạ  p  ên tòa, bị cáo t ốn  n ất k a  n ận: Vào ngày 02/3/2018, Phí Hoàng T 

t uê xe ô tô b ển số 51F-070.25 của Côn  t  T HH TM và D  Tuấn Án  rồ  đ ều 

k  ển xe đến cửa k ẩu T o Mo t uộc xã Mỹ Quý Tâ ,  u ện Đức Huệ, tỉn   on  An 

để qua Cas no ở Campuc  a đán  bạc. Đến k oản  0   ờ 30 p út n à  04/3/2017, T 

t ua  ết t ền, lúc nà  có một n ườ  tên   ả  k ôn  rõ n ân t ân kêu T vận c u ển 

t uốc lá n oạ  n ập lậu t uê c o   ả  từ  u ện Đức Huệ về k u vực xã H,  u ện Đ, 

tỉn   on  An t êu t ụ,   ả  trả t ền côn  c o T số t ền 1.000.000đồn , T đồn  ý rồ  

đưa c ìa k óa c o   ả  tự c ất t uốc lá n oạ  lên xe.   oản  04   ờ cùn  n à , T 

qua  lạ  c ỗ đậu xe t ì t ấ  t uốc lá n oạ  đã được   ả  c ất sẵn trên xe ở băn    ế 

sau,   ả  cùng lên xe và kêu T đ ều k  ển về  u ện Đức Hòa, khi T đ ều k  ển xe đ  

đến tỉn  lộ 822 t uộc ấp Hòa Bìn  1, xã H ệp Hòa t ì bị lực lượn  Côn  an  u ện 

Đức Hòa, k ểm tra p át   ện b t quả tan .  
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[2.2].   ận địn  của Hộ  đồn  xét xử:  

Xét lờ  k a  n ận của bị cáo trước tòa  oàn toàn p ù  ợp vớ  lờ  k a  của n ữn  

n ườ  làm c ứn ; p ù  ợp vớ  B ên bản b t n ườ  có hành vi p ạm tộ  quả tan  do 

Côn  an  u ện Đức Hòa lập vào lúc 04   ờ 40 phút ngày 04/3/2018; p ù  ợp vớ  các 

c ứn  cứ khách quan k ác có tron   ồ sơ đã t u t ập được t ẩm tra côn  k a  tạ  

phiên tòa.  

 Hộ  đồn  xét xử có căn cứ kết luận bị cáo P í Hoàn  T có  àn  v  vận c u ển 

t uốc lá n oạ  bằn  xe ô tô vớ  số lượn  5.400 ó  t uốc lá   ệu Jet từ cửa k ẩu T o 

Mo  u ện Đức Huệ đến địa p ận t uộc xã H ệp Hòa t ì bị Côn  an  u ện Đức Hòa 

b t quả tang. Hành vi này của P í Hoàn  T đã v  p ạm qu  địn  tạ  Đ ều 7 T ôn  tư 

số 36/2012/TT T n à  07/12/2012;  k oản 9 Đ ều 11b    ị địn  số 76/2010/ Đ-CP 

n à  12/7/2010 của C ín  p ủ về lĩn  vực k n  doan , sản xuất rượu và t uốc lá 

n oạ  n ập lậu.  

Do đó Hộ  đồn  xét xử có đủ căn cứ kết luận  àn  v  của bị cáo Phí Hoàng T đủ 

 ếu tố cấu t àn  tộ  “Vận chuyển hàng cấm”, tộ  p ạm và  ìn  p ạt được qu  địn  tạ  

đ ểm b k oản 3 Đ ều 191 BLHS năm 2015.  

Hàn  v  vận c u ển  àn  cấm của bị cáo Phí Hàng T là n u    ểm, đã xâm 

p ạm đến trật tự quản lý k n  tế của   à nước,  â  ản   ưởn  xấu đến tìn   ìn  trật 

tự xã  ộ  là t ếp ta  c o bọn tộ  p ạm.     t ực   ện  àn  v , bị cáo có đủ năn  lực 

trác  n  ệm  ìn  sự và n ận t ức được  àn  v  của bị cáo là v  p ạm p áp luật n ưn  

vẫn bất c ấp p áp luật t ực   ện vớ  lỗ  cố ý. Hàn  v  trá  p áp luật của bị cáo T cần 

xử lý n   êm t eo p áp luật  ìn  sự.   ư vậ , cáo trạn  của V ện k ểm sát n ân dân 

 u ện Đức Hòa, tỉn   on  An tru  tố bị cáo Phí Hoàng T về tộ  “Vận chuyển hàng 

cấm” là có căn cứ, đún  n ườ , đún  tộ  và đún  p áp luật. Xét đề n  ị của   ểm sát 

v ên về áp dụn   ìn  p ạt tù có t ờ   ạn đố  vớ  các bị cáo Phí Hoàng T là p ù  ợp 

nên Hộ  đồn  xét xử xét     n ận.  

[2.3].Đán    á về tìn  t ết địn  k un , tìn  t ết tăn  nặn ,   ảm n ẹ: 

Về tìn  t ết địn  k un   ìn  p ạt: Hàn  v  của bị cáo Phí Hoàng T vận c u ển 

t uốc lá n oạ    ệu Jet vớ  số lượn  5.400 ó  t uộc tìn  t ết địn  k un  tăn  nặn  

nên bị xét xử t eo k oản 3 Đ ều 191 BLHS năm 2015. 

Về các tìn  t ết tăn  nặn  trác  n  ệm  ìn  sự: Bị cáo Phí Hoàng T không có 

tìn  t ết tăn  nặn  t eo Đ ều 52 Bộ luật  ìn  sự năm 2015. 

Về các tìn  t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự: Bị cáo P í Hoàn  T c ưa có t ền 

án t ền sự, t àn  k ẩn k a  báo, có ý t ức ăn năn, có   a cản  k ó k ăn là các tình 

t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự được qu  địn  tạ  đ ểm s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51 

BLHS năm 2015 nên có xem xét   ảm n ẹ một p ần k   qu ết địn   ìn  p ạt. 

 [3]. Về trách nhiệm dân sự:  

Bà Bù  T ị   ọc H là c ủ sở  ữu  ợp p áp xe c o Công ty TNHH TM và DL 

Tuấn Án  do ôn   ư Quốc T làm   ám đốc đạ  d ện t uê, an  Tuấn c o bị cáo T thuê 

lạ .  a  bà Bù  T ị   ọc H đã được trả xe ô tô   a b ển số 51F-070.25 n u ên vẹn, 
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sau k   n ận lạ  xe bà H, ông T k ôn  có  êu cầu  ì về trác  n  ệm dân sự đố  vớ  bị 

cáo T nên k ôn  đề cập xử lý. 

[4]. Về tang vật: Áp dụn  k oản 2 Đ ều 106 B TTHS năm 2015; 

- Đố  vớ  5.400 bao ( ó ) là tan  vật của vụ án nên cần tịc  t u  ủ  theo qui 

địn  tạ  k oản 12 Đ ều 11b    ị địn  số 76/2010/ Đ-CP n à  12/7/2010 của C ín  

phủ về lĩn  vực k n  doan , sản xuất rượu và t uốc lá n oạ  n ập lậu.  

 - Xe ô tô b ển số 51F-070.25, 01   ấ  c ứn  n ận đăn  ký xe, 01   ấ  c ứn  

n ận k ểm địn  của xe là tà  sản  ợp p áp của bà Bù  T ị   ọc H, cơ quan đ ều tra 

đã trả c o c ủ sở  ữu t eo b ên bản n à  05/4/2018 nên k ôn  đề cập   ả  qu ết. 

- Đố  vớ  01   ấ  p ép lá  xe  ạn  C của P í Hoàn  T k ôn  l ên quan đến vụ 

án nên cơ quan c ức năn  đã trả lạ  c o T nên k ôn  đề cập   ả  qu ết. 

Đố  vớ  anh  ư Quốc T là n ườ  t uê lạ  xe ô tô   a b ển số 51F-070.25 của bà 

Bù  T ị   ọc H để k n  doan , an  T, bà H k ôn  b ết P í Hoàn  T t uê xe để dùn  

làm p ươn  t ện t ực   ện  àn  v  p ạm tộ  nên cơ quan c ức năn  k ôn  đề cập xử 

lý là p ù  ợp. 

Đố  vớ  n ườ  t uê bị cáo T vận c u ển t uốc lá n oạ  tên K ả  và là n ườ  đ  

cùn  bị cáo T k   bị cơ quan c ức năn  k ểm tra đã c ạ  t oát. Do đó cần k ến n  ị 

Cơ quan đ ều tra Côn  an  u ện Đức Hòa t ếp tục đ ều tra, k   nào b t được sẽ xem 

xét xử lý  àn  v  tên   ả  tron  vụ án k ác. 

[5]. Về án phí: Áp dụn  k oản 2 Đ ều 136 BLTTHS buộc bị cáo Phí Hoàng T 

p ả  c ịu án p í HSST sun  côn  quỹ   à nước. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

1.Về Đ ều luật áp dụn  và  ìn  p ạt:  

Căn cứ đ ểm b k oản 3 Đ ều 191; đ ểm s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51, Đ ều 38 

B HS năm 2015. Tu ên bố bị cáo Phí Hoàng T p ạm tộ  “Vận chuyển hàng cấm”. 

Xử p ạt  bị cáo Phí Hoàng T  05 (năm) năm tù. T ờ   ạn tù tín  từ n à  b t bị cáo t   

hành án.   ấu trừ c o bị cáo Phí Hoàng T t ờ    an bị tạm   ữ, tạm   am từ ngày 

04/3/2018 đến n à  24/4/2018. 

2.Về tan  vật:  

Tịc  t u t êu  ủ  5.400 bao ( ó ) t uốc lá n oạ    ệu Jet. Số t uốc trên do Chi 

cục t    àn  án dân sự  u ện Đức Hòa đan  tạm   ữ t eo b ên bản   ao n ận vật 

c ứn  n à  14/5/2018. 

3. Về án p í: Buộc bị cáo Phí Hoàng T nộp 200.000đồn  án p í HSST sun  vào 

côn  quỹ   à nước. 

4. Về qu ền k án  cáo: Bị cáo có mặt được qu ền k án  cáo tron  t ờ   ạn 15 

n à  kể từ n à  tu ên án. R ên  n ườ  có qu ền lợ  n  ĩa vụ l ên quan v n  mặt 

được qu ền k án  cáo tron   ạn 15 n à  kể từ n à  n ận được bản sao bản án  oặc 

từ n à  n êm  ết. 
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 “Trườn   ợp bản án, qu ết địn  được t    àn  t eo qu  địn  tạ  Đ ều 2  uật 

T    àn  án dân sự t ì n ườ  được t    àn  án dân sự, n ườ  p ả  t    àn  án dân sự 

có qu ền t ỏa t uận t    àn  án, qu ền  êu cầu t    àn  án, tự n u ện t    ành án 

 oặc bị cưỡn  c ế t    àn  án t eo qu  địn  các đ ều 6, 7 và 9  uật 30  uật t    àn  

án dân sự”.   

 

                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

            T ẩm p án                             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơ  n ận: 

- TA D tỉn   on  An; 

- V S D  u ện Đức Hòa; 

- CC THADS  u ện Đức Hòa; 

-   ữn  n ườ  t am   a tố tụn ; 

-  ưu  ồ sơ, án văn.                                       

 

Nguyễn Khắc Linh Duy 


